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Description Hype Oversized Track Jacket - UA DEV
TEST FABRICS Collection

Type Train Jackets Story
Size Scale 2XS-3XL Category Tops
Agent License
Factory Un-Available Ltd Design No.
Designer Emma McNaughton Label
Colour Clr_Black, Electric Indigo Composition 92% Repreve Polyester 8% Elastane
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Unit 2
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SPECIFICATION

POM POINTS TO MEASURE 2XS XS S M L XL 2XL 3XL Tol+ Tol-

A CHEST AT UNDERARM 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77 79.5 1.5 1.5

B HEM CUFF RELAXED 49 51.5 54 56.5 59 61.5 64 66.5 1.5 1.5

C HSP TO HSP 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 0 0

D FULL LENGTH from HSP to BOTTOM HEM 62 64 66 68 70 72 74 76 0 0

E FRONT NECK DEPTH 9.7 9.85 10 10.15 10.3 10.45 10.6 10.75 0 0

F BACK NECK DEPTH 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0

G SLEEVE LENGTH from HSP to CUFF HEM 79.5 80.75 82 83.25 84.5 85.75 87 88.25 0 0

H RAGLAN ARMHOLE FLAT 39 40 41 42 43 44 45 46 0.5 0.5

I ARMHOLE AT WIDEST POINT: BICEP - FLAT 26.74 27.37 28.0 28.63 29.26 29.89 30.52 31.15 0.25 0.25

J SLEEVE WIDTH 20cm above sleeve opening - FLAT 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 0.5 0.5

K SLEEVE OPENING - CUFF HEM FLAT 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.5 0.5 0.5

L SLEEVE OPENING / meas on seam line - FLAT 12.4 12.7 13.0 13.3 13.6 13.9 14.2 14.5 0.5 0.5

M SHOUDLER SLOPE 7 7 7 7 7 7 7 7

N NECK RIB AT CB 5 5 5 5 5 5 5 5

O NECK RIB AT CF 1 1 1 1 1 1 1 1

P SIDE SEAM 25.5 26.75 28.0 29.25 30.5 31.75 33 34.25

Q SLEEVE CUFF HEIGHT 4 4 4 4 4 4 4 4

R BOTTOM HEM HEIGHT 4 4 4 4 4 4 4 4

S COLLAR HEIGHT AT CB 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

T COLLAR LENGTH 47.5 48.75 50 51.25 52.5 53.75 55 56.25
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Ngang ngực tại nách
lai đo êm 

rộng cổ
dài thân từ đỉnh vai xuống

hạ cổ trước

hạ cổ sau
dài tay từ đỉnh vai

nách raglan đo êm
nách tại điểm rộng nhất - bắp tay để phẳng

rộng tay từ cửa tay lên 20cm đo êm
rộng cửa tay để êm
rộng cửa tay tay đường may

xuôi vai

to bản bo cổ tại giữa sau

to bản bo cổ tại giữa trước

dài sườn
to bản bo tay

to bản bo lai
cao cổ giữa sau

dài lá cổ
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phần bảo vệ cằm bằng vải chính, có nẹp đỡ bên dưới dây kéo

cổ bằng vải chính 2 lớp, có lớp keo ở giữa , diễu 1 kim xung quanh vòng cổ

tay raglan có đường diễu 1 kim

phối bằng vải chính

dây kéo vislon #5, tiệp màu vải chính bo lai + bo tay bằng vải 
chính, có thun bên trong
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DEFINITION

Trim

Colourway Code Description Colour QTY Source

All L0002 Printed Care Label - Jersey & Fleece Styles 
Polyester/Satin

JOINTAK

All L0005 PO/SKU Label 
Poly/Satin

JOINTAK

All SGNGL-058 Large swing tag - format for sticker information JOINTAK

All SR0001 260mm White Recycled String & White
Recycled Clasp 
(Jersey/Fleece)

JOINTAK

All P0006 Jackets Large - Garment Polybag - 62mm x
43.5mm 
Compostable resin  
Thickness: 70micron

Wuhan Huali
Environmental
Protection
Industry Co.,
Ltd

All NT0001 1CM Loop Herrringbone Tape - 1CM to RHS
Main Label @ Neckline DTM Label Colour 
Cotton Herringbone Tape 100%

DTM MAIN
FABRIC

Factory

All ZIP#5VISLON no.5  
Vislon Zip  
SAB 
Placement: CF Zipper

DTM MAIN
FABRIC

Factory

All ZS0003 Plastic Zipper Slider LSKD Branded 
#5 CF Zip

DTM MAIN
FABRIC

2 Factory

Branding

Colourway Code Description Colour QTY Source

All Back Branding Label CB Back Branding label  
high quality screen print  
Placement: CB internal Neck

Factory

All Internal Arwtok Details about garment print 
Placement: Inside left pocket

Factory
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IMAGES
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